
TT Họ và tên Ngày sinh Điện thoại Đơn vị Ghi chú

1 Nguyễn Thị Thu Hiền 01/05/1984 0988.022068 Phòng NCKH & HTQT

2 Tạ Thế Anh 06/05/1976 0916.006576

3 Phạm Văn Huỳnh 13/09/1974 0913.504389

4 Lê Xuân Ngọc 01/03/1966 0912.663776 Phòng HC-QT

5 Phùng Bá Thắng 20/10/1976 0912.373712 BM Cầu - Hầm (KCT)

6 Nguyễn Kiên Quyết 24/07/1973 0989.651947 BM Cảng - CT Biển

7 Trần Ngọc Hưng 17/09/1982 0946.617982 BM Thí nghiệm CT

8 Hoàng Văn Lâm 14/03/1970 0946.612585 BM logistics & VTĐPT

9 Nguyễn Việt Thắng 04/12/1969 0915.921595 BM QTKD

10 Chu Thị Bích Hạnh (LPĐS) 07/04/1979 0987.689495 BM Kế toán - Kiểm toán

11 Trần Quốc Tuấn (LP) 12/11/1981 0986.239686 Khoa cơ bản

12 Cao Thị Thu Nga 30/10/1970 0989.080086 BM Anh - Pháp

13 Nguyễn Thị Giang 29/07/1978 0912.802870 BM CLT-SBVL

14 Nguyễn Hùng Sơn 03/11/1967 0913.059774 Trung tâm ĐTLX

15 Ngô Thị Minh Hảo 15/03/1979 0962.610871 Trung tâm TVKĐ CLCT

16 Phạm Quang Dũng 27/12/1982 0914.568682 Phòng Đào tạo

17 Trịnh Minh Hoàng 22/11/1984 0976.317016 Cơ sở Thái Nguyên

18 Lê Nguyên Khương 21/04/1985 0967.867899 BM Kết cấu VL

19 Nguyễn Thị Loan 15/06/1978 0977.686836 BM đo đạc & khảo sát

20 Đào Mạnh Quyền 05/10/1985 0986.257968 Cơ sở Vĩnh Phúc

21 Cao Công Ánh (LT) 19/08/1987 0243.5520949 Đoàn TN

22 Nguyễn Văn Thanh 04/06/1986 0974.166385 BM GDQP & AN

23 Bùi Văn Trầm 15/08/1982 0986.229002 BM Máy xây dựng

24 Phạm Ngọc Trường 27/10/1986 0984.826232 Cơ sở Vĩnh Phúc

25 Lê Văn Kiên 24/02/1985 0961.246555 BM Cơ kỹ thuật

26 Nguyễn Văn Tuân 09/05/1982 0982.647320 Khoa Cơ khí

27 Lê Chí Luận 08/03/1980 0982.080380 Khoa CNTT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Phòng KT & ĐBCL ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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28 Nguyễn Văn Thắng 30/11/1975 0973.097157 Trung tâm CNTT

29 Nguyễn Thị Lan Hương 27/09/1972 0947.671999 Liên đoàn Vật lý Địa chất

30 Trần Văn Thiện (LPHT) 20/10/1970 0965.327111

31 Phạm Văn Hiệp 12/02/1979 0913.010189

32 Trịnh Văn Thắng 09/08/1966 0913.030883

33 Lê Đình Hà 10/01/1982 0914.868860

34 Ngô Văn Nguyễn 07/03/1968 0915.731968

35 Trần Thanh Tùng 22/09/1984 0922.255598

36 Trần Đức Ngọc 29/05/1981 0977.350000 Cty CPĐS Hà Hải

37 Đào Huy Đáp 21/10/1965  0913.527573
Trung tâm Truyền thông 

GDSK TW - Bộ Y tế

38 Lê Tuấn Mạnh 07/08/1979 0982.545860

39 Phạm Mạnh Huy 21/10/1982 0982.298683

40 Nguyễn Thái Đức 09/01/1988 0972.328428

41 Đỗ Sỹ Trọng 05/02/1980 0946.854488

42 Đặng Văn Quang 19/04/1984 0936.119484 THPT Phùng Khắc Khoan

43 Đặng Văn Cảm 26/04/1982 0936.925595 Cục Thi hành án Tp.HN

44 Nguyễn Cao Hiến 13/10/1987 0983.830618 Vụ TCCB - Bộ GTVT

45 Đoàn Anh Tuấn 15/03/1977 0982.451555 Thanh tra Bộ GTVT

46 Chử Văn Thường 26/09/1968 0989.084459 Cục QLXD&CLCTGT

47 Nguyễn Thị Dung 24/05/1970 0982.054488 Tổng cục Biển-Hải đảo VN

48 Tạ Thị Thu Hằng 12/02/1977 0918.580656 Công Đoàn GDVN

49 Nguyễn Trần Quân 25/09/1982 0971.898878

50 Lê Thị Duyên 24/10/1989 0977.647189

51 Lê Thị Kim Dung 24/09/1984 0989.936138

52 Phạm Quốc Hà 15/06/1980 0989.555697

53 Đỗ Thị Thúy Nga 09/08/1981 0904.364853 TT htrợ sáng tác VHNT

54 Nguyễn Thị Kiều Vân 01/03/1975 0986.822531 Trường Tiểu học Dân Tiến

55 Nguyễn Khả Tuấn 23/06/1978  01685.951379 THCS Trần Đăng Ninh

56 Đỗ Trọng Hiếu 01/07/1980 0919.085486 Vụ ATGT - Bộ GTVT

57 Trịnh Quốc Thịnh 02/09/1983 0989.803636 Bộ Xây dựng

Ban QLDAĐS Khu vực 1

TCT Đường sắt VN

Ban QLDA 2

Kho Bạc NN Vĩnh Tường

Cục lưu trữ-VPTW Đảng
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58 Hoàng Mạnh Cường 10/08/1979 0912.288550

59 Lương Văn Minh 30/04/1969 0979.237668

60 Đặng Văn Quỳnh 25/02/1970 0982.462079

61 Trương Tiến Dũng 20/02/1984 0914.491880

62 Trần Thanh Bình 08/09/1970 0913.583168

63 Phạm Ngọc Dương 21/11/1973 0912.350073

64 Trần Thị Thắm 17/06/1974 0979.118899

65 Lê Văn Toàn 12/08/1983 0904.373888

66 Nguyễn Thị Thanh Hải 27/09/1988 0165.7960967 Mầm non Tuyết Nghĩa

67 Hà Thị Tình (LP) 16/12/1984 0916.863931

68 Trần Thị Thanh Tâm 03/08/1982 0915.031672

69 Nguyễn Đăng Tùng 29/10/1986 0916.291086

70 Lê Tuấn Anh 07/11/1986 0987.462858

71 Nguyễn Chân 19/01/1984 0904.878184

72 Nguyễn Văn Thủy 06/07/1986 0949.671986

73 Mai Bích Huệ 22/08/1983 0988.828671

74 Nguyễn Thanh Loan 19/12/1976 0904.026097

75 Trần Thị Vân 01/07/1978 0912.173525

76 Vũ Huy Trọng 01/08/1984 0983.468078

77 Trần Thị Bích Thủy 23/05/1983 0904.468828

78 Nguyễn Viết Vịnh 02/03/1986 0985.366364

79 Vương Thanh Huyền 03/11/1981 0934.486869

80 Vũ Thị Âu 06/07/1974 0914.263912

81 Lê Thị Bích Hằng 21/10/1985 0978.259919

82 Phạm Văn Giáp 20/04/1974 0983.345293

83 Nguyễn Đắc Sơn 08/04/1975 0912.471230 Báo Nhân dân

84

Đinh Quang Toàn

Tổng cục ĐBVN

Trung tâm kỹ thuật đường 

bộ (Tổng cục ĐBVN)

Hội Khoa học Công nghệ 

HKVN

Học viện Chính trị KV1

Ghi chú:

NGƯỜI LẬP BIỂU BAN GIÁM HIỆU
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